
Biểu số 01

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC QUÝ II  NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-TCKH ngày          tháng        năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)    

STT Nội dung Kế hoạch vốn
năm 2022

Lũy kế giải ngân

Tỷ lệ giải ngân Còn lại

Tổng số
Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ
chưa thu hồi

1 2 3 4=5+6 5 6 7=4/3 8=3-4

TỔNG CỘNG 110,662 20,853 19,087 1,766 18.8% 89,809

A NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ 39,325 10,651 9,941 710 27.1% 28,674

I Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở
rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn 17,000 2,661 2,280 381 15.7% 14,339

1 Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu 17,000 2,661 2,280 381 15.7% 14,339

II Nguồn vốn Cân đối ngân sách tỉnh 22,325 7,989 7,660 329 35.8% 14,336

2 Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu 202 202 202 100.0% -

3 Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 11,250 6,393 6,191 202 56.8% 4,857

4 Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu 7,250 1,394 1,268 127 19.2% 5,856

5
Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất,  Thành
phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối
QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ)

3,623 0.0% 3,623

B NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ 71,337 10,202 9,146 1,056 14.3% 61,135

I Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp
pháp khác 49,626 5,060 4,375 685 10.2% 44,566

6 Cải tạo đường Thanh Niên 210 210 180 30 100.0% -

7 Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí
bồi thường) 34 29 29 86.6% 5

- Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 3,750 - 0.0% 3,750

8 Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu 6,250 182 182 2.9% 6,068

9 Trụ sở phường Đoàn Kết 746 29 29 3.9% 717

10 Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải
xã Sùng Phài 25,000 577 499 79 2.3% 24,423

11 Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu
đội 5 giao với Đại Lộ Lê Lợi 8,000 2,802 2,466 336 35.0% 5,198

12 Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng 500 435 435 - 87.0% 65

13
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở
UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17
phường Quyết Thắng

5,136 795 795 - 15.5% 4,341

II Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp
pháp khác 19,847 5,142 4,772 370 25.9% 14,705

14 Trường tiểu học Đoàn Kết 8,110 679 679 - 8.4% 7,431
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15 Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã
Sùng Phài 4,810 1,485 1,485 - 30.9% 3,325

16 Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong 337 337 337 - 100.0% -

17 Trường Tiểu học  - Trung học cơ sở Sùng Phài 6,590 2,641 2,271 370 40.1% 3,949

III Nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển
nguồn sang năm 2022 1,864 - - - 0.0% 1,864

B-13
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở
UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17
phường Quyết Thắng

1,864 0.0% 1,864

STT Nội dung Kế hoạch vốn
năm 2022

Lũy kế giải ngân

Tỷ lệ giải ngân Còn lại

Tổng số
Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ
chưa thu hồi
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Biểu số 02

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUÝ II NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-TCKH ngày          tháng        năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Chênh lệch Ghi chú
(nguồn vốn)

Số dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc
điều chỉnh lần cuối của dự án Giá trị đề nghị

quyết toán hoặc
giá trị khối lượng
hoàn thành được

nghiệm thu

Giá trị quyết toán
được duyệt

Vốn đã giải
ngân

Vốn đầu tư công còn lại phải bố
trí đến thời điểm báo cáo so với

giá trị quyết toán được duyệt
hoặc giá trị đề nghị quyết toán
hoặc giá trị khối lượng hoàn

thành được nghiệm thu

Tổng số Trong đó: ngân
sách trung ương Tổng số

Trong đó: ngân
sách trung

ương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6-7 12

Tổng số dự án 7 44,050 2,000 41,821 41,724 41,927 - - 96

1 Sửa chữa tru ̣sơ ̉Hợp khối (giai đoạn I) 1 1,500 1,472.1 1,472.1 1,472.1 - Nguồn vốn ngân sách
nhà nước.

2
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Quốc lộ 4D đi Phan
Lìn nối với đường San Thàng - Đông Pao, thành phố
Lai Châu

1 24,500 24,144 24,128 24,239 16

Nguồn vốn tăng thu
ngân sách và các
nguồn vốn hợp pháp
khác (sự nghiệp)

3 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường và hệ thống thoát nước tổ
23 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 1 550 537 527 537 10 Nguồn vốn ngân sách

thành phố

4 Lắp đặt điện trang trí hồ thượng lưu 1 6,000 5,159 5,140 5,159 20
Nguồn vốn giao dự
toán và nguồn vốn
khác

5 Lắp đặt điện trang trí hồ hạ lưu 1 5,000 4,844 4,828 4,844 16
Nguồn vốn giao dự
toán và nguồn vốn
khác

6 Xưởng sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm nông
nghiệp 1 2,500 2,000 1,738 1,729.9 1,738 8

Nguồn vốn hỗ trợ
phát triển HTX thuộc
chương trình MTQG

7 Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng 1 4,000 3,927 3,900 3,938 27
Nguồn vốn thu sử
dụng đất và các nguồn
vốn hợp pháp khác
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